
Loại hợp 

đồng

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

1 Y Thực Byă 241545552
Thôn 12, Xã Hòa Phú, Tp. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

Xác định 

thời hạn
03/06/2021 6623144281 1.500.000      111704070024871 HD Bank - CN Đắk Lắk

2 Hà Ngọc Lượng 264431211
Thôn 1, xã Hòa Xuân, Tp. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

Xác định 

thời hạn
01/12/2021 6622611366 1.500.000      111704070025227 HD Bank - CN Đắk Lắk

3 Nguyễn Quốc Tuấn 251202082
337/52A Võ Văn Kiệt, P. Khánh 

Xuân, Tp. BMT, Đắk Lắk

Xác định 

thời hạn
01/03/2021 6821749338 1.500.000      111704070016793 HD Bank - CN Đắk Lắk

4 Hà Xuân Thắng 111564471
308/11 Lê Duẩn, P. Tân Thành, Tp. 

BMT, Đắk Lắk

Không xác 

định thời 

hạn

01/03/2016 6612033574 1.500.000      111704070016585 HD Bank - CN Đắk Lắk

5 Hồ Viết Nhân 066091018891
Thôn 12, Xã Hòa Phú, Tp. BMT,  

Đắk Lắk

Xác định 

thời hạn
01/07/2019 6623676863 1.500.000      111704070016774 HD Bank - CN Đắk Lắk

6 Hồ Viết Đạo 066093017855
Thôn 7, Xã Hòa Phú, Tp. BMT,  Đắk 

Lắk

Xác định 

thời hạn
01/12/2018 6623679906 1.500.000      111704070016623 HD Bank - CN Đắk Lắk

Họ và tên
Số CMND/

CCCD
Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ BHXH

Số tiền hỗ trợ 

tháng 4,5,6 

(đồng)

Phụ lục

DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND,  ngày       tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh)

Tài khoản ngân hàng

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ASEAN

2. Số đăng ký kinh doanh: 6000746180

3. Địa chỉ: KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

STT
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7 Phạm Thế Vũ 241429749
5/1 Lương Thế Vinh, P. Tân Tiến, Tp. 

BMT, Đắk Lắk

Xác định 

thời hạn
03/06/2021 6622001369 1.500.000      111704070024868 HD Bank - CN Đắk Lắk

8 Lê Phú Tỉnh 049090029803
260 Y Moal, P. Tân Lợi, BMT, 

Đắk Lắk

Không xác 

định thời 

hạn

01/04/2022 6624270273 1.500.000      111704070016447 HD Bank - CN Đắk Lắk

9 Trần Huỳnh Long 206222434
42, Thôn 18, xã Hòa Khánh, 

Tp. BMT, Đắk Lắk

Xác định 

thời hạn
01/12/2018 4921359996 1.500.000      111704070016427 HD Bank - CN Đắk Lắk

10 Nguyễn Văn Vôn 206221261
42, Thôn 18, xã Hòa Khánh, 

Tp. BMT, Đắk Lắk

Xác định 

thời hạn
01/12/2019 4921320112 1.500.000      111704070017930 HD Bank - CN Đắk Lắk

Tổng cộng 15.000.000    
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